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Nghiên cứu này đánh giá mức độ ảnh hưởng của xâm nhập mặn và các 
yếu tố khác đến đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông thôn vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả ước lượng của mô hình logit nhị 
thức và mô hình logit đa thức cho thấy xâm nhập mặn có tác động tiêu 
cực đến khả năng đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông thôn, đặc 
biệt làm giảm khả năng kết hợp sinh kế nông nghiệp và làm công ăn 
lương. Ngoài ra, kiểm định chi bình phương và phương pháp so sánh 
điểm xu hướng còn cho thấy có mối quan hệ nghịch giữa đa dạng hóa 
sinh kế và nghèo đói của hộ dân trong vùng thông qua thu nhập. Vì 
vậy, cần có sự can thiệp của chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ, thúc 
đẩy hộ gia đình nông thôn thực hiện đa dạng hóa sinh kế để cải thiện 
thu nhập, giảm nghèo trước tác động ngày càng khắc nghiệt của xâm 
nhập mặn. 

Abstract 

This study evaluates the impact of saltwater intrusion and other factors 
on the livelihood diversification of rural households in the Mekong 
Delta. The estimation results of the binomial logit model and the 
multinomial logit model show that saltwater intrusion has a negative 
impact on the ability to diversify the livelihoods of rural households, 
especially by reducing their ability to combine agricultural and wage 
employment. In addition, the chi-squared test and the propensity score 
matching method also display that there is an inverse relationship 
between livelihood diversification and poverty among households in 
the region through income. Therefore, local authorities should support 
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and promote rural households' efforts to diversify their livelihoods to 
improve incomes and reduce poverty in the face of the increasingly 
harsh impacts of saltwater intrusion. 

 

1. Giới thiệu 

Mặc dù nông nghiệp được coi là nguồn sinh kế chính ở các vùng nông thôn của các nền kinh tế 
đang phát triển, các hộ gia đình nông thôn ngày càng đa dạng hóa các hoạt động sinh kế để tạo thu 
nhập và đối phó tốt hơn với các yếu tố và sự kiện bất lợi ảnh hưởng đến nông nghiệp (Ellis & Freeman, 
2004). Có nhiều tài liệu hữu ích cho thấy rằng đa dạng hóa sinh kế đóng một vai trò quan trọng trong 
việc cải thiện an ninh lương thực, giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước có thu nhập 
thấp, chẳng hạn như: Rahut và cộng sự (2018); Waha và cộng sự (2018). Cũng có bằng chứng rõ ràng 
rằng các hộ gia đình áp dụng rộng rãi đa dạng hóa sinh kế như một chiến lược đối phó với các cú sốc 
thiên tai (Mohammed và cộng sự, 2021; Nguyen và cộng sự, 2022). Vì vậy, nghiên cứu đa dạng hóa 
sinh kế của hộ gia đình nông thôn và hiệu quả của nó là vô cùng quan trọng, đặc biệt ở các khu vực 
bị ảnh hưởng bởi cú sốc do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Eneyew và Bekele (2012) đã chỉ ra rằng các 
chiến lược đa dạng hóa sinh kế rất phức tạp, nên việc nghiên cứu về đa dạng hóa sinh kế đòi hỏi các 
phương pháp phân tích phù hợp. 

Việt Nam là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, tỷ lệ dân số nông thôn cao với nông nghiệp 
là nguồn thu nhập chính (Nguyen và cộng sự, 2017) và là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (Espagne và cộng sự, 2021), đặc biệt là hai đồng bằng và vùng ven 
biển. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là một trong ba đồng bằng trên 
thế giới chịu tổn thương nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu, bên cạnh vùng đồng bằng sông 
Ganges - Brahmaputra của Bangladesh và vùng đồng bằng sông Nile của Ai Cập (IPCC1, 2007). Các 
mô hình đa dạng hóa sinh kế được đề xuất để giúp hộ gia đình nông thôn trong vùng cải thiện thu 
nhập và ứng phó với thiên tai khắc nghiệt (Lê Ngọc Tuấn và cộng sự, 2022). Mặc dù vậy, các nghiên 
cứu đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng phần 
lớn tập trung xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đa dạng hóa sinh kế của hộ (Hứa Thị 
Phương Chi & Nguyễn Minh Đức, 2016; Nguyễn Văn Tâm và cộng sự, 2018; Huỳnh Ngọc Chương 
và cộng sự, 2021), mà chưa đề cập đến khả năng lựa chọn các chiến lược đa dạng hóa cụ thể. Đồng 
thời việc phân tích đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình đặt trong bối cảnh của thiên tai, thảm họa tự 
nhiên cũng như tác động của đa dạng hóa sinh kế đến việc cải hiện thu nhập và giảm nghèo còn dừng 
lại ở phương pháp định tính, thống kê mô tả (Đào Thị Lưu & Lê Văn Hương, 2013; Hoàng Thị Hồng 
Quế và cộng sự, 2020; Nguyễn Thị Đào, 2021).  

Vì vậy, bài viết này xem xét ảnh hưởng của cú sốc xâm nhập mặn và các yếu tố khác đến quyết 
định đa dạng hóa sinh kế bằng mô hình logit nhị thức, cũng như ảnh hướng đến quyết định lựa chọn 
các chiến lược đa dạng hóa khác nhau bằng mô hình logit đa thức của hộ gia đình nông thôn vùng 
ĐBSCL. Bên cạnh đó, bằng kiểm định chi bình phương và kỹ thuật đối sánh điểm xu hướng, bài viết 

 
1 Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). 
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làm rõ mối quan hệ giữa đa dạng hóa sinh kế và tình trạng nghèo đói của hộ gia đình nông thôn 
ĐBSCL thông qua thu nhập. Bài viết nhằm giải đáp cho các câu hỏi nghiên cứu, bao gồm: (1) Tác 
động của cú sốc xâm nhập mặn và các yếu tố khác đến lựa chọn đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình 
nông thôn như thế nào?; và (2) Đa dạng hóa sinh kế có hiệu quả như thế nào trong việc giảm nghèo 
nông thôn? Kết quả nghiên cứu này nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho các can thiệp chính 
sách nhằm hỗ trợ một trong những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất là các hộ gia đình nông thôn, 
đặc biệt là hộ nghèo, vượt qua tác động tiêu cực của thiên tai và thảm họa tự nhiên. 

2. Khung phân tích 

Khung phân tích đa dạng hóa sinh kế nông thôn được phỏng từ khung sinh kế bền vững, cung cấp 
một cái nhìn toàn diện về các quá trình mà hộ gia đình đạt được hoặc không đạt được trong các chiến 
lược đa dạng hóa sinh kế nông thôn. Sinh kế bao gồm khả năng của hộ gia đình, hoạt động tạo thu 
nhập và tài sản nắm giữ góp phần tạo nên phương tiện sinh sống (Ellis, 1998). Sinh kế sẽ được gọi là 
bền vững khi nó có thể tồn tại và phục hồi sau những cú sốc và căng thẳng, đồng thời phát huy khả 
năng và tài sản của mình, bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên ở cả hiện tại và tương lai. Khung nghiên 
cứu sinh kế bền vững giải thích sự kết hợp của các nguồn lực sinh kế (hoặc khả năng tiếp cận), chính 
sách, thiết lập thể chế và quy trình trong khả năng của một hộ gia đình trong việc quyết định loại 
chiến lược sinh kế hoặc sự kết hợp các chiến lược sinh kế nào để theo đuổi và kết quả có thể đạt được 
trong bối cảnh cụ thể của các xu hướng và cú sốc. 

 
Hình 1. Khung phân tích đa dạng hóa sinh kế nông thôn 

Nguồn: Ellis (1998), DFID2 (1999) 

 
2 Cơ quan Phát triển Quốc tế Anh (Department for International Development – DFID). 
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Đối với khung phân tích đa dạng hóa sinh kế nông thôn (Hình 1), các chiến lược sinh kế của các 
hộ gia đình thuộc một trong ba loại lớn: (1) nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), (2) làm 
công ăn lương (hay thường gọi là vắn tắt là làm công) và (3) phi nông nghiệp. Các hộ gia đình nông 
thôn kết hợp nhiều hoạt động kinh tế và xã hội khác nhau, từ đó xây dựng một danh mục các hoạt 
động sinh kế tạo thu nhập để đáp ứng và nâng cao kết quả sinh kế nông thôn bền vững (Davis và cộng 
sự, 2010). Các hộ gia đình có thể tiếp cận nhiều loại tài sản hoặc nguồn lực mà họ có thể sử dụng để 
tham gia vào các hoạt động nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp (bao gồm làm công ăn lương) hoặc cả 
hai (Scoones, 2009). Theo Ellis (1998), đa dạng hóa sinh kế là một quá trình trong đó các thành viên 
hộ gia đình xây dựng một tập hợp các hoạt động đa dạng để giúp họ đấu tranh để tồn tại và cải thiện 
mức sống. Bối cảnh chính sách và thể chế đề cập đến các chính sách và chiến lược sẵn có ở cấp địa 
phương liên quan đến quyền sở hữu như đất đai, khả năng tiếp cận của cộng đồng với các đầu vào 
nông nghiệp và các chương trình tài chính, và sự sẵn có của các chương trình khác đối với điều kiện 
sinh kế của các hộ gia đình. Kết quả sinh kế là thành tựu của các chiến lược đa dạng hóa sinh kế, 
chẳng hạn như thu nhập cao hơn, tăng phúc lợi, giảm tính dễ bị tổn thương, cải thiện an ninh lương 
thực và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn (DFID, 1999; Ellis, 1998). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu khảo sát của 344 hộ gia đình nông thôn ở khu vực ĐBSCL của Việt Nam từ Bộ dữ liệu 
điều tra mức sống dân cư (Vietnam Household Living Standard Survey – VHLSS) năm 2018 do Tổng 
Cục Thống kê3 thực hiện định kỳ mỗi 2 năm đã được sử dụng. Bốn tỉnh bị ảnh hưởng xâm nhập mặn 
của ĐBSCL được lựa chọn cho nghiên cứu, bao gồm: Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang và Sóc Trăng. 
Dữ liệu trên bao gồm tất cả hộ gia đình nông thôn trong bốn tỉnh được khảo sát liên tiếp từ VHLSS 
năm 2014 đến VHLSS năm 2018 và phỏng vấn bổ sung vào năm 2022 của nhóm tác giả để đánh giá 
tác động tác động dài hạn của xâm nhập mặn trong một nghiên cứu tổng thể. 

Từ mỗi tỉnh, các xã thuộc vùng thường xuyên chịu tác động của xâm nhập mặn ở nồng độ 4g/l 
(118 hộ) và các xã thuộc vùng không thường xuyên chịu tác động của xâm nhập mặn ở nồng độ 4g/l 
(226 hộ) được lựa chọn bằng phương pháp chồng lắp bản đồ ranh mặn trung bình nhiều năm với bản 
đồ ranh xã của ĐBSCL do Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam cung cấp trong hệ thống thông tin địa 
lý (GIS - Geographic Information System). Độ mặn 4g/l được sử dụng là cơ sở phân nhóm hộ gia 
đình vì đây là cấp độ rủi ro thiên tai của hiện tượng xâm nhập mặn theo quy định của Việt Nam (Thủ 
tướng Chính phủ, 2021), đồng thời độ mặn 4g/l cũng là ngưỡng ngừng sinh trưởng của cây lúa (Lê 
Anh Tuấn, 2012), nồng độ này tương đương lượng muối có trong mỗi lít nước là 4 gam. 

 

 

 
3 Dữ liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2018 được cung cấp bởi Tổng cục Thống kê phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Kết quả 
khảo sát mức sống dân cư được Tổng cục Thống kê tổng hợp tại địa chỉ sau: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-
ke/2020/05/ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-viet-nam-nam-2018/ 
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3.2. Phương pháp phân tích 

3.2.1. Phương pháp phân tích 

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy logit nhị thức (Binary Logit Model) để ước tính xác suất 
của hộ gia đình lựa chọn đa dạng hóa sinh kế, với biến phụ thuộc nhị phân nhận giá trị 1 nếu hộ gia 
đình lựa chọn đa dạng hóa sinh kế và giá trị 0 nếu chỉ chọn một hình thức sinh kế duy nhất. Mặc dù 
phân tích về khả năng quyết định đa dạng hóa của hộ gia đình nông thôn, tuy nhiên mô hình logit nhị 
thức không xác định được hộ gia đình sẽ ưu tiên lựa chọn chiến lược đa dạng hóa nào giữa các chiến 
lược khác nhau. 

Để khắc phục nhược điểm trên, mô hình hồi quy logit đa thức (Multinomial Logit Model) được 
sử dụng để phân tích xác suất mà hộ gia đình lựa chọn giữa các chiến lược đa dạng hóa sinh kế khác 
nhau. Với tập hợp gồm 3 chiến lược đa dạng hóa sinh kế (nông nghiệp và làm công ăn lương, nông 
nghiệp và phi nông nghiệp, và cả ba loại hình trên), biến phụ thuộc của mô hình logit đa thức được 
xây dựng khi chiến lược đa dạng hóa sinh kế mà hộ gia đình chọn để tối đa hóa hữu dụng của nó sẽ 
nhận giá trị 1 và 0 nếu không chọn. Nếu độ hữu dụng của một hộ gia đình được tính theo thu nhập, 
thì lựa chọn của hộ gia đình là sự phân bổ tối ưu nguồn vốn sinh kế sẵn có để chọn một chiến lược đa 
dạng hóa sinh kế tối đa hoá độ hữu dụng của họ (Brown và cộng sự, 2006).  

Cả hai mô hình trên đều nhằm xác định xác suất đa dạng hóa sinh kế của một hộ gia đình. Mặc dù 
vậy, việc giải thích các hệ số ước lượng của hai mô hình này, tức giá trị log của tỷ lệ chênh lệch hay 
tỷ lệ Odds, là rất khó, chúng chỉ cung cấp hướng tác động của biến giải thích lên xác suất tham gia 
của hộ gia đình. Một giải pháp thay thế phổ biến cho tỷ lệ odds là hiệu ứng cận biên của một biến giải 
thích dựa trên xác suất lựa chọn chiến lược đa dạng hóa sinh kế so với việc không đa dạng hóa sinh 
kế. Hiệu ứng cận biên được định nghĩa là tác động của một thay đổi nhỏ trong một biến giải thích trên 
xác suất nhận giá trị 1 của biến phụ thuộc. Hiệu ứng cận biên ít nhạy cảm hơn với những thay đổi 
trong đặc điểm kỹ thuật của mô hình so với tỷ lệ odds. Bài viết này sử dụng hiệu ứng cận biên của 
các mô hình để đo lường sự thay đổi dự kiến về khả năng lựa chọn một chiến lược đa dạng hóa sinh 
kế cụ thể đối với một đơn vị thay đổi trong biến giải thích, sau khi kiểm soát các biến khác  
(Williams, 2012).  

Sau khi ước lượng về khả năng đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình, nghiên cứu tiếp tục phân tích 
tác động của đa dạng hóa sinh kế đến tình trạng nghèo đói của hộ gia đình thông qua thu nhập. Kỹ 
thuật đối sánh điểm xu hướng (Propensity Score Matching – PSM) đã được sử dụng để tạo ra các ước 
tính cho nhóm can thiệp (hộ gia đình trong mẫu đa dạng hóa) và nhóm đối chứng (hộ gia đình trong 
mẫu không đa dạng hóa) dựa trên sự giống nhau của các đặc điểm quan sát được. Mặc dù PSM được 
biết đến là phương pháp đánh giá tác động của chính sách công, hiện này đã có một số nghiên cứu sử 
dụng PSM như một phương pháp đo lượng tác động của đa dạng hóa sinh kế đến thu nhập, phúc lợi 
của cá nhân hoặc hộ gia đình (Ampaw và cộng sự, 2017; Danso-Abbeam và cộng sự, 2020; Anuja và 
cộng sự, 2020; Malaiarasan và cộng sự, 2021; Abebe và cộng sự, 2021). Tại Việt Nam, Pham và cộng 
sự (2010) đã dùng phương pháp PSM để xem xét liệu đa dạng hóa phi nông nghiệp có phải là cách 
thoát nghèo cho các hộ gia đình nông thôn với dữ liệu thu thập giai đoạn 1993–2006. Theo đó, nếu 
việc đa dạng hóa sinh kế ngẫu nhiên được chỉ định cho một hộ gia đình, chúng ta có thể đánh giá tác 
động của việc đa dạng hóa sinh kế đối với tình trạng nghèo đói của hộ gia đình bằng cách so sánh thu 
nhập trung bình dựa trên sự đa dạng hóa và không đa dạng hóa. Trong đó, giá trị can thiệp trung bình 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10333-021-00843-w#auth-Umanath-Malaiarasan-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10333-021-00843-w#auth-Umanath-Malaiarasan-Aff1
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(Average Treatment Effect on the Treated – ATT) về thu nhập đối với việc tham gia đa dạng hóa sinh 
kế là giá trị đối sánh được tính toán từ phương pháp này. 

3.2.2. Các biến được sử dụng để ước tính thực nghiệm 

Đối với mô hình logit nhị thức, biến phụ thuộc đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình là biến nhị 
phân thể hiện sự đa dạng hóa của hộ gia đình, nhận giá trị 1 nếu hộ gia đình đa dạng hóa và 0 nếu 
không đa dạng hóa sinh kế. Đối với mô hình logit đa thức, 𝐽 nhóm chiến lược sinh kế của hộ gia đình 
trong nghiên cứu này được phân loại như sau: 𝑗 = 0 là hộ chỉ tham gia một chiến lược sinh kế (nông 
nghiệp hoặc làm công ăn lương hoặc phi nông nghiệp) làm cơ sở; 𝑗 = 1 là hộ kết hợp nông nghiệp 
với hoạt động làm công ăn lương; 𝑗 = 2 là hộ kết hợp nông nghiệp với hoạt động phi nông nghiệp; 
𝑗 = 3 là hộ kết hợp nông nghiệp, làm công ăn lương và phi nông nghiệp. 

Bảng 1.  
Biến phụ thuộc được sử dụng trong mô hình đa dạng hóa sinh kế 

Biến phụ thuộc Mô tả Tần số Tỷ lệ 

Mô hình logit nhị thức (Lựa chọn đa dạng hóa sinh kế) 

𝑌 = 1 Hộ có đa dạng hóa sinh kế 223 64,83 

𝑌 = 0 Hộ không đa dạng hóa sinh kế 121 35,17 

Mô hình logit đa thức (Lựa chọn giữa các chiến lược đa dạng hóa sinh kế) 

𝑌!: Không đa dạng hóa  
sinh kế 

Hộ chỉ tham gia một loại hình sinh kế (nông nghiệp hoặc 
làm công ăn lương hoặc phi nông nghiệp) 

121 35,17 

𝑌": Nông nghiệp + Làm công Hộ tham gia sinh kế nông nghiệp và làm công ăn lương 122 35,47 

𝑌#: Nông nghiệp + Phi  
nông nghiệp 

Hộ tham gia sinh kế nông nghiệp và phi nông nghiệp 41 11,92 

𝑌$: Nông nghiệp + Làm công 
+ Phi nông nghiệp 

Hộ tham gia sinh kế nông nghiệp, làm công ăn lương và 
phi nông nghiệp 

60 17,44 

Tổng cộng 344 100,00 

Theo Khung sinh kế bền vững và các tài liệu có liên quan, một hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến 
khả năng đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông thôn đã được xây dựng trong Bảng 2. Kiểm định 
hệ số phóng đại phương sai VIF cho kết quả tất cả các biến liên tục nhỏ hơn 10 và lớn hơn 1. Tương 
tự, kết quả kiểm định hệ số ngẫu nhiên cho thấy không có vấn đề về mối liên hệ giữa các biến giải 
thích rời rạc. Điều này chỉ ra rằng không có vấn đề nghiêm trọng về đa cộng tuyến giữa các biến giải 
thích trong mô hình nghiên cứu. 
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Bảng 2.  
Các biến giải thích được sử dụng trong mô hình 

Biến giải thích Mô tả Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Vốn sinh kế 

Lực lượng lao 
động 

Số thành viên trong hộ có tham gia vào một loại sinh kế bất kỳ 
(người) 

2,18 0,95 

Tỷ lệ phụ thuộc Tỷ lệ phụ thuộc (trẻ em, học sinh, ốm đau, người già và các 
thành viên khác không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh tế 
nào) trên tổng thành viên trong hộ (%) 

25,58 22,74 

Tỷ lệ lao động 
nam 

Tỷ lệ lao động nam trong tổng số lực lượng lao động của hộ (%) 52,39 28,90 

Dân tộc Biến giả giá trị 1 nếu dân tộc kinh, giá trị 0 nếu dân tộc thiểu số 85,76 35,00 

Tuổi lao động Số tuổi trung bình lực lượng lao động của hộ (tuổi) 46,28 11,53 

Trình độ giáo dục 
của lao động 

Bằng cấp cao nhất của lực lượng lao động trong hộ (1=Mù chữ 
hoặc không bằng cấp; 2=Tiểu học; 3=Trung học cơ sở; 4=Trung 
học phổ thông; 5=Cao đẳng, đại học, sau đại học) 

2,60 1,22 

Tham gia vào các 
tổ chức Đảng, 
đoàn thể 

Hộ gia đình có thành viên tham gia vào các tổ chức Đảng, đoàn 
thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh (1=Có, 
0=Không) 

28,78 45,34 

Diện tích đất 
canh tác 

Tổng diện tích đất canh tác của hộ (được tính theo lograrit tự 
nhiên của giá trị m2) 

5,61 7,29 

Vay vốn Biến giả giá trị 1 nếu hộ có vay vốn, 0 nếu ngược lại 42,73 49,54 

Đồ dùng lâu bền Số lượng đồ dùng lâu bền của hộ (cái) 12,72 3,89 

Giá trị gia súc Tổng giá trị gia súc thuộc sở hữu của hộ trong năm (được tính 
theo lograrit tự nhiên của giá trị đồng) 

10,70 47,68 

Hạ tầng    

Khoảng cách đến 
trung tâm huyện 

Khoảng cách từ nhà đến ủy ban nhân dân huyện (km) 12,08 7,61 

Chính sách,  
thể chế 

Hiệu ứng cố định của tỉnh (Cơ sở = Bến Tre)   

Trà Vinh Biến giả giá trị 1 nếu hộ thuộc tỉnh Trà Vinh 0,32 0,47 

Hậu Giang Biến giả giá trị 1 nếu hộ thuộc tỉnh Hậu Giang 0,14 0,47 

Sóc Trăng Biến giả giá trị 1 nếu hộ thuộc tỉnh Sóc Trăng 0,23 0,42 
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Biến giải thích Mô tả Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Cú sốc Xâm nhập mặn   

Xâm nhập mặn Biến giả giá trị 1 nếu hộ thuộc vùng thường xuyên chịu tác động 
của ranh mặn 4g/l, giá trị 0 nếu ngược lại 

0,34 0,48 

 

Để phân tích mối quan hệ giữa đa dạng hóa sinh kế và tình trạng nghèo đói của hộ gia đình, nghiên 
cứu thực hiện kiểm định chi bình phương về sự khác biệt tình trạng nghèo đói (hộ thuộc diện hộ nghèo 
ít nhất một năm trong giai đoạn 2014–2018) giữa các hộ gia đình đa dạng hóa và không đa dạng hóa. 
Bên cạnh đó, phương pháp PSM được sử dụng để tính toán sự khác biệt về thu nhập (nghìn đồng) 
giữa nhóm can thiệp (hộ gia đình trong mẫu đa dạng hóa, 𝐷 = 1) và nhóm đối chứng (hộ gia đình 
trong mẫu không đa dạng hóa, 𝐷 = 0) dựa trên sự giống nhau của các đặc điểm quan sát được.  

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Các yếu tố quyết định đến đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông thôn 

Kết quả ước lượng của mô hình logit nhị thức ở Bảng 3 và mô hình logit đa thức ở Bảng 4 cho 
thấy yếu tố xâm nhập mặn có tác động âm đến quyết định đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông 
thôn ĐBSCL một cách có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, kết quả này khác với các lý thuyết và nghiên 
cứu trước đó về việc hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi các cú sốc thiên tai sẽ có xu hướng tăng cường 
đa dạng hóa. Nghiên cứu cho thấy hộ gia đình ở vùng bị xâm nhập mặn thường xuyên sẽ có xác suất 
đa dạng hóa sinh kế thấp hơn vùng còn lại 11,91%, đồng thời xác suất lựa chọn kết hợp giữa nông 
nghiệp làm công ăn lương cũng thấp hơn tương ứng là 10,43%. Điều này hàm ý rằng hộ gia đình bị 
xâm nhập mặn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và khai thác các nguồn lực để có thể thực hiện 
nhiều chiến lược sinh kế khác nhau. 

Tác động tiêu cực của xâm nhập mặn đến khả năng đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông thôn 
ĐBSCL đặt ra yêu cầu về sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền trong việc cần có nhiều cơ chế, chính sách 
để giúp hộ gia đình vùng bị xâm nhập mặn thực hiện đa dạng hóa. Vì vậy, tầm quan trọng của các 
yếu tố tác động khác đến khả năng đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình giúp địa phương xây dựng 
chính sách phù hợp, thúc đẩy đa dạng hóa sinh kế cho người dân trong vùng. 

Bảng 3.  
Các yếu tố quyết định lựa chọn đa dạng hóa sinh kế của các hộ gia đình nông thôn ĐBSCL: Mô 
hình hồi quy logit nhị thức 

Biến giải thích Biến phụ thuộc: Lựa chọn đa dạng hóa sinh kế  
(Tác động cận biên) 

Hệ số tác động cận biên Sai số chuẩn 

Lực lượng lao động 0,1286*** 0,0343 

Tỷ lệ phụ thuộc 0,1334 0,1108 
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Biến giải thích Biến phụ thuộc: Lựa chọn đa dạng hóa sinh kế  
(Tác động cận biên) 

Hệ số tác động cận biên Sai số chuẩn 

Tỷ lệ lao động nam –0,1195 0,0774 

Dân tộc –0,0856 0,0675 

Tuổi lao động –0,0055** 0,0024 

Trình độ giáo dục của lao động 0,0437* 0,0231 

Tham gia vào các tổ chức đảng, đoàn thể 0,1117** 0,0546 

Diện tích đất canh tác –0,0047 0,0036 

Vay vốn –0,1063** 0,0467 

Đồ dùng lâu bền 0,0064 0,0074 

Giá trị gia súc 0,0005 0,0007 

Khoảng cách đến trung tâm huyện –0,0023 0,0034 

Hiệu ứng cố định của tỉnh (Bến Tre = cơ sở)   

Trà Vinh  –0,0616 0,0680 

Hậu Giang 0,1309 0,0857 

Sóc Trăng 0,0470 0,0721 

Xâm nhập mặn –0,1191** 0,0506 

Số quan sát: 344 Pseudo R2: 0,2156 

LR chi2: 96,19*** Log likelihood: –174,997 

Ghi chú: *, **, *** lần lượt có ý nghĩa ở mức 10%, 5% và 1%. 

 

Bảng 4.  
Các yếu tố quyết định lựa chọn chiến lược đa dạng hóa sinh kế của các hộ gia đình nông thôn 
ĐBSCL: Mô hình logit đa thức 

Biến giải thích Biến phụ thuộc: Lựa chọn chiến lược đa dạng hóa sinh kế so với không đa dạng hóa 
sinh kế (Tác động cận biên) 

𝑌": Nông nghiệp + Làm 
công 

𝑌#: Nông nghiệp + Phi 
nông nghiệp 

𝑌$: Nông nghiệp + Làm 
công + Phi nông nghiệp 

Hệ số tác 
động cận biên 

Sai số 
chuẩn 

Hệ số tác 
động cận biên 

Sai số 
chuẩn 

Hệ số tác động 
cận biên 

Sai số 
chuẩn 

Lực lượng lao động 0,0154 0,0341 0,0274 0,0228 0,0900*** 0,0240 

Tỷ lệ phụ thuộc 0,0695 0,1279 0,0115 0,0906 0,0428 0,1018 

Tỷ lệ lao động nam –0,0250 0,0940 –0,1234* 0,0727 0,0278 0,0815 
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Biến giải thích Biến phụ thuộc: Lựa chọn chiến lược đa dạng hóa sinh kế so với không đa dạng hóa 
sinh kế (Tác động cận biên) 

𝑌": Nông nghiệp + Làm 
công 

𝑌#: Nông nghiệp + Phi 
nông nghiệp 

𝑌$: Nông nghiệp + Làm 
công + Phi nông nghiệp 

Hệ số tác 
động cận biên 

Sai số 
chuẩn 

Hệ số tác 
động cận biên 

Sai số 
chuẩn 

Hệ số tác động 
cận biên 

Sai số 
chuẩn 

Dân tộc –0,1482** 0,0750 0,0463 0,0664 0,0284 0,0675 

Tuổi lao động –0,0074*** 0,0027 0,0014 0,0019 0,0006 0,0023 

Trình độ giáo dục 
của lao động 

0,0229 0,0245 –0,0158 0,0172 0,0336* 0,0187 

Tham gia vào các tổ 
chức đảng, đoàn thể 

–0,0207 0,0581 -0,0080 0,0385 0,1313*** 0,0400 

Diện tích đất canh tác 0,0105** 0,0041 0,0010 0,0025 –0,0185*** 0,0049 

Vay vốn 0,1367*** 0,0489 –0,0137 0,0351 –0,0183 0,0387 

Đồ dùng lâu bền –0,0144* 0,0082 0,0155*** 0,0057 0,0063 0,0064 

Giá trị gia súc –0,0002 0,0007 0,0007** 0,0003 –0,0001 0,0004 

Khoảng cách đến 
trung tâm huyện 

–0,0036 0,0038 0,0045* 0,0025 –0,0031 0,0029 

Hiệu ứng cố định của tỉnh (Bến Tre = cơ sở)  

Trà Vinh –0,1128 0,0763 -0,0218 0,0546 0,0728 0,0592 

Hậu Giang –0,0655 0,0907 0,0590 0,0568 0,1350** 0,0672 

Sóc Trăng –0,0248 0,0783 0,0338 0,0527 0,0402 0,0656 

Xâm nhập mặn –0,1043* 0,0573 0,0203 0,0413 –0,0295 0,0476 

Số quan sát: 344  Pseudo R2: 0,1915  

LR chi2: 170,35***  Log likelihood: –359,70  

Ghi chú: *, **, *** lần lượt có ý nghĩa ở mức 10%, 5% và 1%. 

Đối với vốn con người, nghiên cứu cho thấy lực lượng lao động, trình độ giáo dục là những yếu 
tố giúp tăng cường khả năng đa dạng hóa sinh kế, trong khi đó lao động càng lớn tuổi thì khả năng đa 
dạng hóa càng thấp. Khi càng nhiều thành viên trong hộ tham gia vào hoạt động sinh kế tạo thu nhập 
thì hộ sẽ càng có nhiều cơ hội đa dạng hóa hơn do mỗi thành viên có thể thực hiện các chiến lược sinh 
kế khác nhau, hoặc cùng nhau thực hiện các chiến lược sinh kế mới (Anshiso & Shiferaw, 2016; 
Amare, 2018, Nguyễn Văn Tâm và cộng sự, 2018). Ellis (1998) cũng đã chỉ ra rằng các hoạt động 
sinh kế đòi hỏi lao động có kỹ năng cao hơn sẽ thu hút những người có trình độ học vấn cao hơn, điều 
này cũng được phát hiện trong nghiên cứu của Hứa Thị Phương Chi và Nguyễn Minh Đức (2016). 
Hơn nữa, thế hệ trẻ nhận được cơ hội giáo dục tốt hơn và do đó có nhiều kỹ năng hơn, tiếp cận tốt 
hơn với công nghệ và tìm kiếm các cơ hội sinh kế thay thế, đồng thời cũng có nhiều sức khỏe hơn để 
lựa chọn các việc làm có trả lương khác nhau (Anshiso & Shiferaw, 2016). Ngược lại, lao động là 
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nam giới sẽ có xác suất kết hợp sinh kế nông nghiệp và phi nông nghiệp thấp hơn (Serkalem và cộng 
sự, 2014), do các hoạt động phi nông nghiệp trong vùng nghiên cứu phần lớn thuộc về may mặc, chế 
biến nông sản, buôn bán nhỏ lẻ phù hợp với sự khéo léo, tỉ mỉ của lao động nữ nông thôn. 

Đối với vốn tài chính, hộ gia đình có vay vốn thì xác suất đa dạng hóa sinh kế giảm 10,63%, phù 
hợp với nghiên cứu của Geremew và cộng sự (2017) và Amare (2018). Hộ có vay vốn sẽ hạn chế việc 
đầu tư dàn trải nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo khả năng thanh toán khoản tín dụng đã vay. Tuy 
nhiên, nghiên cứu cho thấy vay vốn làm tăng xác suất kết hợp của nông nghiệp và làm công ăn lương 
thêm 13,67% (Anshiso & Shiferaw, 2016; Nguyễn Văn Tâm và cộng sự, 2018). Kết quả này phản 
ánh thực tế rằng dịch vụ tín dụng trong ngắn hạn có thể giải quyết những hạn chế về ngân sách sinh 
hoạt của hộ gia đình; và do đó làm nâng cao năng lực của các hộ gia đình nông thôn, đặc biệt là những 
người có ít đất đai và thúc đẩy hộ tìm kiếm thêm việc làm để thanh toán khoản vay. Một nguồn vốn 
tài chính khác trong nghiên cứu này là giá trị gia súc cũng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng kết 
hợp sinh kế nông nghiệp và phi nông nghiệp ở mức ý nghĩa 5%. Phát hiện này ủng hộ phát hiện của 
Amare (2018) và được giải thích là do việc sở hữu gia súc mang lại cơ hội có các tài sản khác, cho 
phép họ đa dạng hóa sinh kế bằng cách bán gia súc và các sản phẩm gia súc của họ. 

Đối với vốn xã hội, việc trở thành thành viên của các tổ chức đảng, đoàn thể địa phương làm tăng 
khả năng tham gia vào các hoạt động đa dạng hóa sinh kế lên 11,17%, đồng thời cũng làm tăng xác 
suất lựa chọn kết hợp sinh kế nông nghiệp – làm công ăn lương – phi nông nghiệp thêm 13,13% 
(Kassie và cộng sự, 2017; Huỳnh Ngọc Chương và cộng sự, 2021). Mối quan hệ xã hội, thông tin thị 
trường và tin tức hữu ích khác cũng như các hỗ trợ tài chính, vật chất mà các hộ gia đình tiếp cận sẽ 
được tăng lên khi họ trở thành thành viên của các tổ chức trên, từ đó có thể nắm bắt kịp thời, vận dụng 
vào các hoạt động sinh kế khác nhau một cách có hiệu quả. 

Hai nguồn vốn sinh kế còn lại là vốn tự nhiên và vốn vật chất không quyết định đa dạng hóa sinh 
kế của hộ gia đình nhưng có tác động đến việc lựa chọn giữa các chiến lược đa dạng sinh kế khác 
nhau. Đối với nguồn vốn tự nhiên, diện tích đất canh tác có tác động tích cực đến việc kết hợp nông 
nghiệp – làm công ăn lương (Washo và cộng sự, 2021), nhưng lại có tác động tiêu cực đến khả năng 
kết hợp nông nghiệp – làm công ăn lương – phi nông nghiệp (Anshiso & Shiferaw, 2016; Nguyễn 
Văn Tâm và cộng sự, 2018). Nguyên nhân đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt trong nông nghiệp, do 
đó hộ có đất nông nghiệp thường sẽ kết hợp các hoạt động tạo thu nhập khác nhau để gia tăng thu 
nhập trong thời gian nông nhàn so với hộ không có đất (Huỳnh Ngọc Chương và cộng sự, 2021). Tuy 
nhiên, hộ có nhiều đất thì cần nhiều nguồn lực để làm nông nghiệp hơn, dẫn đến không đủ nguồn lực 
để kết hợp cả ba loại hình sinh kế. Đối với vốn vật chất, số lượng đồ dùng lâu bền làm giảm xác suất 
lựa chọn chiến lược kết hợp nông nghiệp – làm công ăn lương là 1,44%, nhưng lại làm tăng xác suất 
lựa chọn chiến lược kết hợp nông nghiệp – phi nông nghiệp là 1,55%. Kết quả này cho thấy các loại 
đồ dùng lâu bền như phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, sản xuất… hỗ trợ tốt hơn cho hộ gia đình 
thực hiện các hoạt động phi nông nghiệp hơn là làm công ăn lương. 

Đối với các yếu tố khác, kết quả ở Bảng 3 cho thấy ở mức ý nghĩa 10%, khi khoảng cách từ nhà 
đến trung tâm huyện tăng thêm 1 km thì hộ gia đình tăng khả năng kết hợp sinh kế nông nghiệp và 
phi nông nghiệp là 0,45%, và trái ngược với kết quả nghiên cứu của Kassie và cộng sự (2017). Như 
đã nêu, các hoạt động phi nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu phần lớn là buôn bán nhỏ lẻ. Vì vậy, 
khi hộ gia đình càng xa trung tâm thì hiệu quả hoạt động buôn bán nhỏ lẻ sẽ càng tăng do giảm sự 
cạnh tranh về giá cả, chủng loại mặt hàng tại các khu vực trung tâm. Ngoài ra, chính sách và thể chế 
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của mỗi địa phương có vai trò quan trọng tác động đến khả năng đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình 
nông thôn tại địa phương đó. Nghiên cứu này tìm thấy các hộ gia đình thuộc tỉnh Hậu Giang sẽ có 
khả năng kết hợp nhiều loại hình sinh kế hơn so với tỉnh Bến Tre là 13,5% ở mức ý nghĩa 5%. 

4.2. Tác động của đa dạng hóa sinh kế đối với tình trạng nghèo hộ gia đình nông thôn 

Kiểm định chi bình phương đối với các hộ gia đình đa dạng hóa và không đa dạng hóa cho thấy 
hai nhóm có sự khác biệt đáng kể về tình trạng nghèo đói của các hộ gia đình. Kết quả tại Bảng 4 cho 
thấy trong tổng số 344 hộ trong mẫu, số hộ trung bình chung tham gia các hoạt động sinh kế khác 
nhau là 64,83% và 35,17% còn lại chỉ tham gia một hoạt động sinh kế duy nhất. Ngoài ra, trong tổng 
số hộ mẫu, 82,85% hộ chưa từng rơi vào nghèo đói trong giai đoạn 2014–2018, trong khi 17,15% hộ 
nghèo ít nhất một năm. Kết quả c! = 4,71 trong Bảng 5 cho thấy sự khác biệt giữa đa dạng hóa sinh 
kế và tình trạng nghèo đói là có ý nghĩa ở mức xác suất 5%. Điều đó có nghĩa là có mối quan hệ tương 
quan giữa tình trạng nghèo đói và đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông thôn. Nhóm hộ gia đình 
có thực hiện đa dạng hóa sinh kế sẽ ít rơi vào nghèo đói hơn so với nhóm hộ không thực hiện đa dạng 
hóa. 

Bảng 5.  
Đa dạng hóa sinh kế và tình trạng nghèo đói 

Đơn vị tính: % 

Tình trạng nghèo đói Đa dạng hóa sinh kế Tổng c# 

Có (223 hộ) Không (121 hộ) 

Không nghèo (285 hộ) 55,81 27,03 82,85  

Nghèo (59 hộ) 9,01 8,14 17,15  

Tổng (344 hộ) 64,83 35,17 100,00 4,71** 

Ghi chú: ** là có ý nghĩa ở mức 5%. 

Phần tiếp theo đánh giá tác động của việc đa dạng hóa đối với biến kết quả sinh kế (thu nhập), sau 
khi sự khác biệt trước can thiệp đã được kiểm soát. Kết quả ước tính giá trị can thiệp trung bình ATT 
của phương pháp PSM được trình bày trong Bảng 6 chỉ ra rằng thu nhập hàng năm của các hộ đa dạng 
hóa sinh kế nhiều hơn so với các hộ không đa dạng hóa là 67,4 triệu đồng/năm. Như vậy, việc tham 
gia các hoạt động đa dạng hóa sinh kế đã cải thiện thu nhập của các hộ gia đình tại địa bàn nghiên 
cứu. Phát hiện này phù hợp với nghiên cứu của Abebe và cộng sự (2021) về tác động tích cực của đa 
dạng hóa sinh kế đối với thu nhập hộ gia đình. 

Bảng 6.  
Ước lượng PSM về tác động của xâm nhập mặn đối với thu nhập hộ gia đình nông thôn 

Biến Mẫu Nhóm can 
thiệp 

Nhóm đối 
chứng 

Khác biệt Sai số 
chuẩn 

Giá trị t 

Thay đổi thu 
nhập của hộ 
gia đình  

Chưa đối sánh 170.437,09 95.740,47 74.696,62 33.634,24 2,22 

Giá trị can thiệp 
trung bình ATT 

170.437,09 103.013,20 67.405,89 34.014,38 1,98** 

Ghi chú: ** là có ý nghĩa ở mức 5%. 
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5. Kết luận 

Kết quả quan trọng của nghiên cứu này chỉ ra rằng yếu tố xâm nhập mặn có ảnh hưởng đáng kể 
và làm giảm xác suất đa dạng hóa sinh kế của hộ gia đình nông thôn ĐBSCL, đặc biệt làm giảm khả 
năng kết hợp giữa sinh kế nông nghiệp và làm công ăn lương. Kết quả này trái với kỳ vọng về việc 
hộ gia đình tăng cường đa dạng hóa sinh kế để cải thiện thu nhập và ứng phó trước những cú sốc. 
Điều này hàm ý rằng các hộ gia đình nông thôn bị tác động thường xuyên bởi xâm nhập mặn gặp khó 
khăn trong khả năng tiếp cận, tập hợp các nguồn lực và các hoạt động để thực hiện đa dạng hóa  
sinh kế.  

Nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ nghịch giữa đa dạng hóa sinh kế và tình trạng nghèo đói 
của hộ gia đình nông thôn trong vùng. Nhóm hộ gia đình đa dạng hóa sinh kế có tình trạng nghèo đói 
thấp hơn so với nhóm hộ không thực hiện đa dạng hóa. Ngoài ra, phương pháp PSM cũng củng cố 
thêm mối quan hệ này khi giá trị thu nhập trung bình của nhóm hộ gia đình có đa dạng hóa sinh kế 
cao hơn so với nhóm hộ không đa dạng hóa. 

Hai phát hiện chính của nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa sinh kế là chiến lược quan trọng để giúp 
hộ gia đình cải thiện thu nhập, hướng đến giảm nghèo; tuy nhiên, hộ gia đình nông thôn ở vùng bị 
xâm nhập mặn gặp nhiều thách thức để có thể thực hiện các chiến lược đa dạng hóa. Vì vậy, nghiên 
cứu đề xuất cần sự can thiệp, hỗ trợ từ Chính phủ và các địa phương giúp hộ gia đình thuộc vùng bị 
xâm nhập mặn thực hiện các chiến lược đa dạng hóa sinh kế trước những khó khăn, thách thức do cú 
sốc thiên tai gây ra. Những giải pháp trọng tâm bao gồm: (1) Cải thiện nguồn vốn con người thông 
qua tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cho lực lượng lao động trẻ trong vùng; (2) Các chính sách 
tài chính hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế cần có mục tiêu rõ ràng, đồng thời yêu cầu sự cam kết từ hộ gia 
đình tham gia đúng loại hình sinh kế được hỗ trợ; (3) Cải thiện vốn xã hội thông qua vận động, khuyến 
khích hộ gia đình tham gia các tổ chức đoàn thể, đồng thời mở rộng, đa dạng các tổ chức hội, nhóm, 
mạng lưới liên kết ở nông thôn; và (4) Các địa phương căn cứ vào đặc điểm, nguồn lực của từng khu 
vực để có cơ chế, chính sách thúc đẩy các chiến lược đa dạng hóa phù hợp cho hộ dân trên địa bàn. 

 

Chú thích 

Nghiên cứu này được trích gọn từ luận án tiến sĩ có tiêu đề “Phân tích tác động của xâm nhập mặn đến 
sinh kế của hộ nghèo ở nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” của tác giả Lê Thị Kim Loan. 
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